
 
KHỐI 12 

BÀI  TẬP TIẾT 2: TÍCH PHÂN 
Mục đích : HS nắm vững các tính chất của tích phân và vận dụng được phương pháp đổi biến tính tích 
phân: 

Câu 1: Cho hàm số  y f x  liên tục trên đoạn  ;a b . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A.    d d
b a

a b

f x x f x x   . B.      d d d
b c b

a a c

f x x f x x f x x    , Rc  

C.    d d
b b

a a

f x x f t t  .                             D.  d 0
a

a

f x x . 

Câu 2: Cho hai tích phân  
a

a

f x dx m


  và  
a

a

g x dx n


 . Giá trị của tích phân 

   
a

a

f x g x dx


    là: 

A. m n .              B. n m . C. m n . D. Không thể xác định. 

Câu 3: Cho tích phân  1

b

a

I f x dx m   và  2

a

c

I f x dx n  . Tích phân  
b

c

I f x dx   có giá trị 

là: 
A. m n .                B. m n .                C. m n  .                D. Không thể xác định. 

Câu 4: Tích phân  
b

a

f x dx  được phân tích thành: 

A.    
b a

c c

f x f x dx   .   B.    
b a

c c

f x f x dx   .  C.    
b a

c c

f x f x dx  .  D.    
b a

c c

f x f x dx   . 

Câu 5: Cho  
1

2

d 3f x x


 . Tính tích phân  
1

2

2 1 dI f x x


    . 

A. 9 . B. 3 . C. 3 . D. 5 . 

Câu 6: Cho hàm số  f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  1;3  và thỏa mãn  1 4f   ;  3 7f  . 

Giá trị của  
3

1

5 dI f x x


   bằng 

A. 20I  . B. 3I  . C. 10I  . D. 15I  . 

Câu 7: Cho hàm số   2
2

a b
f x

x x
   , với a , b  là các số hữu tỉ thỏa điều kiện 

 
1

1

2

d 2 3ln 2f x x   . Tính T a b  . 

A. 1T   . B. 2T  . C. 2T   . D. 0T  . 

Câu 8: Biết 
1

2

0

1 . 2 .L x x dx a b     Tính a b  

A. 1   B. 1/3   C. 2   D. 3 



Câu 9: Cho 
2

0

( ) 5f x dx



  khi đó  
2

0

( ) 2sin ?f x x dx



   

A. 5    B. 5
2


   C. 7   D. 3  

Câu 10:  Cho hàm số  
23 khi 0 1

4 khi 1 2

x x
y f x

x x

  
  

  
. Tính tích phân  

2

0

df x x . 

A. 
7

2
. B. 1. C. 

5

2
. D. 

3

2
. 

Câu 11: Cho 
2

1

0

cos 3sin 1I x x dx



   và 
 

2

2 2
0

sin 2

sin 2

x
I

x




 , phát biểu nào sai ? 

 A. 1

14

9
I    B. 1 2I I   C. 2

3 3
2 ln

2 2
I    D. 

3

2

2

3
ln22 I  

Câu 12: Cho  dx
x

x
 

3

0
2)12(cos

sin


và đặt cos .t x  Khẳng định nào sai ? 

  A.
3

2
0

1 sin

4 cos

x
I

x



   B. 
1

4
0.5

1

4

dt
I

t
    C. 

13

0.5

1

12
I t   D. 

7

12
I   

Câu 13: Cho 
1

2
0

1
?

2 2

x
I dx a b a b

x x


     

 
  

  A. 5   B. 1   C. 4   D. 3 

Câu 14: Tính tích phân 
5

1

ln3 ln5.
3 1

dx
I a b

x x
  

  Tính giá trị của 2 2a ab b   

  A. 4   B. 1   C. 3   D. 5 

Câu 15: Cho 
3

0 1 1

x
I dx

x


  , nếu đặt 
2

1

1 ( )t x I f t dt     , vậy: 

A. 2( ) 2 2f t t t   B. 2( )f t t t   C. 2( )f t t t    D. 2( ) 2 2f t t t   

Câu 16: Giả sử rằng 
0 2

1

3 5 1 2
ln .

2 3

x x
dx a b

x

 
 

  Khi đó 2 ?a b   

A. 30    B. 40   C. 50   D. 60 

Câu 17: Biết 
3

2
0 9

dx
a

x


  thì giá trị của a  là: 

A. 
1

12
   B. 

1

6
   C. 6    D. 12 

Câu 18: Bằng cách đối biến 2sinx t  thì tích phân 
1

2
0 4

dx

x
  là: 

A. 
1

0

dt   B. 
6

0

dt



    C. 
6

0

tdt



   D. 
3

0

dt

t



  

Câu 19: Cho 
 
  2ln

2

ln

1




m

x

x

e

dxe
khi đó giá trị của m  là: 



A. 0; 4m m   B. Kết quả khác C. m=2e-2  D. m=4e 

Câu 20: Cho 
6

0

1
sin cos .

64
nI x xdx



  Khi đó giá trị của n bằng 

A. 5   B. 3   C. 4   D.6 

Câu 21: Cho tích phân 
2

sin

0

sin 2 xI xe dx



  , bạn Nga giải như sau 

Bước 1. Nga đặt .sin cos Doi cant x dt xdx   
0 0

1
2

x t

x t


  

  






1

0

2 dtteI t  

Bước 2. Nga chọn  t
u t

dv e dt




 t
du dt

v e





1

1

0
0

. 1t tA t e e dt    

Bước 3. 2 2I A   
Bài giải của Nga  đúng hay sai ? Nếu sai thì sai ở bước nào? 

A. Sai từ bước 1    B. Sai từ nước 2 
  C. Nga giải chính xác    D. Sai từ bước 3 

Câu 22: Nếu ( )f x  liên tục và 
4

0

( ) 10f x dx   thì 
2

0

(2 )f x dx  bằng: 

A. 5   B. 29   C. 19   D. 9 

Câu 23: Cho 
3

0

2 4x dx , trong các kết quả sau 

I.    
3 2

2 0

2 4 2 4x xI dx dx         II.    
3 2

2 0

2 4 2 4x xI dx dx          III.  
3

2

2 2 4xI dx   

Kết quả nào đúng        A.Chỉ  II B. Chỉ III  C. Cả I, II, III  D. Chỉ I 

Câu 24: Cho tích phân 
3 2

2
1

1 x
I dx

x


  , nếu đặt 

21 x
t

x


  thì 

A. 

2

3 2

2
2

1

t
I dt

t
 

  B. 
3 2

2
2 1

t
I dt

t


  C. 

2

3 2

2
2

1

t
I dt

t


  D. 
3

2
2 1

t
I dt

t


  

Câu 25: Cho 
2

2 2

1

2 1 ; 1I x x dx u x    . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau 

A. 
3

0

I udu   B. 
2

1

I udu    C. 

33

2

0

2

3
u   D. 

2
27

3
I   

 
BÀI  TẬP TIẾT 2: TÍCH PHÂN 
Mục đích : HS vận dụng phương pháp từng phần để tính tích phân 

Câu 1: Cho  
2

0

2 1 sin 2I x xdx



  . Lời giải sai từ bước nào 

Bước 1.Đặt 2 1; sin 2u x dv xdx    
Bước 2.Ta có 2 ; cos 2du dx v x   



Bước 3.        
2

2 2 2
00 0

0

2 1 cos 2 2cos 2 2 1 cos 2 2sin 2I x x xdx x x x


  

       

Bước 4. 2I     
A. Bước 3  B. Bước 1  C. Bước 2   D. Không sai      

Câu 2: Biết rằng  
1

0

2 1 .xx e dx a b e    , tích ?ab    

     A. 1ab    B. 1ab     C. ab= -3  D. 5ab    

Câu 3: Tích phân  
2

2

0

3
1

4

a
x e

x e dx


   . Giá trị của a   

     A. 2   B. 1   C. 3   D. 4 

Câu 4: Cho 2 2

0 0 0

cos ; sin ; cos 2x x xI e xdx J e xdx K e xdx
  

      . Khẳng định nào đúng trong các 

khẳng định sau: 
 

I. I J e                        II.  I – J=K                       III.
1

5

xe
K


   

     A. Chỉ II  B. Chỉ III  C. Chỉ I  D. Cả I và II 

Câu 5: Tích phân 
3

2
0

ln 2, ( ; )
cos 3

x
I dx a b a b

x




     . Khi đó tổng a b  gần với giá trị nào nhất 

sau đây? 
A. 3   B. 3    C. 1    D. 1 

Câu 6: Biết 
0

cos . .xL e xdx a e b


    Tính a b   A. 0 B. 1  C. -2   D. 3 

Câu 7. Tính tích phân 
1

ln
e

I x xdx  : 

A. 
2 1

4

e
I


  B. 

1

2
I   C. 

2 2

2

e
I


  D. 

2 1

4

e
I


  

 

Câu 8. Cho  
e

2

1

1 ln d e ex x x a b c      với a , b , c  là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 
A. a b c   B. a b c    C. a b c   D. a b c    

Câu 9 Cho   2

1

2 ln d
e

x x x ae be c     với , ,a b c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. a b c   B. a b c   C. a b c    D. a b c    

Câu 10.  Tích phân  
1

2

0

2 e dxx x  bằng 

A. 
25 3e

.
4

 
 B. 

25 3e
.

4


 C. 

25 3e
.

2


 D. 

25 3e
.

4


 



Câu 11.  Biết rằng tích phân  
1

0

2 +1 e d = + .exx x a b , tích a.b  bằng 

A. 15 . B. 1 . C. 1. D. 20. 

Câu 12 Cho tích phân 
2

2
1

ln
ln 2

x b
I dx a

x c
    với a  là số thực, b  và c  là các số dương, đồng thời 

b

c
 

là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức 2 3P a b c   . 
A. 6P  . B. 5P  . C. 6P   . D. 4P  . 

Câu 13. Cho tích phân  
4

0

1 sin 2 d .I x x x



   Tìm đẳng thức đúng? 

A.  
4

0

1 cos2 cos2 dI x x x x



     . B.  
4

4

0
0

1
1 cos2 cos2 d

2
I x x x x




     . 

C.  
4

4

0
0

1 1
1 cos2 cos2 d

2 2
I x x x x




     . D.  
4

4

0
0

1 cos2 cos2 dI x x x x




     . 

Câu 14.  Biết rằng tồn tại duy nhất các bộ số nguyên , ,a b c  sao cho  
3

2

4 2 ln d ln 2 ln 3x x x a b c    . 

Giá trị của a b c   bằng 
A. 19 . B. 19 . C. 5 . D. 5 . 

Câu 15.  Cho 
 2

2
1

ln 1
ln 2 ln 3

x
dx a b

x


  , với ,a b  là các số hữu tỉ. Tính 4P a b  . 

A. 0P  B. 1P  C. 3P  D. 3P  

Câu 16. Tính tích phân 
 

10002

2
1

ln

1

x
I dx

x


 , ta được 

A. 
1000

1000 1000

ln 2 2
1001ln

1 2 1 2
I   

 
. B. 

1000

1000 1000

1000ln 2 2
ln

1 2 1 2
I   

 
. 

C.
12

2
ln

12

2ln1000.2
10001000

1000





I                         D. 

1000

1000 1000

1000ln 2 2
ln

1 2 1 2
I  

 
. 

Câu 17. Biết  
2

0

2 ln 1 dx a.lnbx x   , với *,a b , b  là số nguyên tố. Tính 6 7a b . 

A. 6 7 33a b  . B. 6 7 25a b  . C. 6 7 42a b  . D. 6 7 39a b  . 

Câu 18. Biết rằng  
1

ln 1 2 ,  1 .
a

xdx a a    Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng? 

A.  18;21a . B.  1;4a . C.  11;14a . D.  6;9a . 

Câu 19. Cho tích phân 
1

0

( 2) xxx e d a be   , với ;a b . Tổng a b  bằng 

A. 1. B. 3 . C. 5 . D. 1 . 



Câu 20. Tính tích phân 
2

1

xI xe dx  . 

A. 2I e . B. 2 I e . C. I e . D. 23 2 I e e . 
 

BÀI  TẬP TIẾT 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 
 
Mục đích : HS nắm vững điều kiện để 2 mặt phẳng song song, trùng nhau và vuông góc 

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm  1;1;1M và nhận 

 1; 1; 2a 


và  


2;3;4b làm cặp vectơ chỉ phương, có phương trình là: 

A. 2 1 0.x z    B. 2 1 0.x y z     C. 2 1 0.x z    D. 2 1 0.x y z     

Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng nào có phương trình sau đây là mặt phẳng 

đi qua 3 điểm      0; 1;2 , 1;2; 3 , 0;0; 2A B C    ? 

                    A. 7 4 2 0.+ + + =x y z                                                            B.3 4 2 0.+ + + =x y z   
                    C. 5 4 2 0.x y z                         D. 7 4 2 0.x y z     

Câu 3. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng   đi qua hai điểm 

   5; 2;0 , 3;4;1A B  và có một vectơ chỉ phương là  1;1;1a


. Phương trình của mặt phẳng 

  là: 

A.5 9 4 7 0.x y z      B.5 9 14 7 0.x y z       C.5 9 4 7 0.x y z     D. 5 9 4 7 0.+ + + =x y z  

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi   là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm 

 2;0;0 ,A  0; 3;0 ,B    0;0;4C . Phương trình của mặt phẳng    là:  

         A. 6 4 3 12 0x y z    . B. 0
2 3 4

x y z
  


. C. 6 4 3 0x y z   . D. 0
2 3 4

x y z
   . 

Câu 5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi   là mặt phẳng qua các hình chiếu của 

 5;4;3A lên các trục tọa độ. Phương trình của mặt phẳng   là: (dùng pt đoạn chắn) 

A.12 15 20 60 0.+ + - =x y z    B.12 15 20 60 0.+ + + =x y z    C. 0.
5 4 3

+ + =
x y z

   
D. 60 0.

5 4 3
+ + - =

x y z
 

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm      2; 1;1 , 1;0;4 , 0; 2; 1A B C   . 

Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng BC là: 
A. 2 5 5 0x y z        B. 2 5 5 0x y z              C. 2 5 5 0x y z     D. 2 5 5 0x y z     

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB với 

 3; 1;2 ,A    3;1;2B   là:A.3 0x y   B. 3 0x y   C. 3 0x y   D. 3 0x y   

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm 

 3;1; 1 ,A   2; 1;4B   và song song với trục Ox là: 

A. 5 2 3 0y z    B. 0y z   C. 3 0y z    D. 3 2 0x z    

Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm 

   3;1; 1 , 2; 1;4A B   và vuông góc với mặt phẳng 2 3 4 0x y z     là: 

A. 13 5 5 0x y z         B. 2 5 3 0x y z       C.13 5 5 0x y z         D. 2 5 3 0x y z     



Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho   là mặt phẳng đi qua điểm  1;3; 2M   và 

song song với mặt phẳng 2 3 4 0x y z    . Phương trình của mặt phẳng là: 

A. 2 3 7 0x y z        B. 2 3 0x y z       C. 2 3 7 0x y z         D. 4 2 3 5 0x y z     

Câu 11. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi   là mặt phẳng đi qua điểm  2; 1;5A  và 

vuông góc với hai mặt phẳng có phương trình 3 2 7 0x y z    và 5 4 3 1 0x y z    . 

Phương trình mặt phẳng   là: 

A. 2 5 0x y z     B. 3 2 2 0x y    C. 3 2 2 2 0x y z     D. 3 2 0x z   

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua điểm  2; 3;1M  và 

song song với mặt phẳng (Oyz) là: 
A. 2 0x   B. 2 0x   C. 2 0x y   D. 2 1 0x y    

Câu 13. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi  P là mặt phẳng đi qua điểm  0;2;1M và đi qua 

giao tuyến của hai mặt phẳng:   : 5 9 13 0x y z      = 0 và   :3 5 1 0x y z     . 

Phương trình của  P là: A. 3 0x y z      

B. 2 3 0x y z    C. 3 0x y z     D. 2 3 0x y z     

Câu 14. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm  4;1;2M  và chứa trục Ox 

có phương trình là: A. 2 0y z   B. 2 0x z   C. 2 0y z   D.
 0y z   

Câu 15. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm  2; 1;1 ,A   

 2;1; 1B    và vuông góc với mặt phẳng 3 2 5 0x y z     là: 

A. 5 7 0x y z    B. 5 7 4 0x y z     C. 5 7 0x y z    D. 5 7 0x y z    

Câu 16. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai mặt phẳng   và   có phương trình: 

   : 2 1 3 5 0x m y z      ,    : 1 6 6 0n x y z     . Hai mặt phẳng   và   song 

song với nhau khi và chỉ khi tích .mn  bằng: 
A. 10  B. 10 C. 5 D. 5  

Câu 17. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai mặt phẳng:    : 2 1 3 2 3 0m x my z      , 

   : 1 4 5 0mx m y z      . Với giá trị nào của m thì   và    vuông góc với nhau? 

A. 2 4m m   .         B. 4 2m m   .         C. 4 2m m   . D. 3 2m m   . 

Câu 18. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai mặt phẳng:   : 3 5 3 0,x y mz      

  : 2 3 1 0x ny z     . Cặp số  ,m n  bằng bao nhiêu thì   và    song song với nhau? 

A.  3;3 . B.  1;3 . C.  1;2 . D. 
9 10

;
2 3

     
. 

Câu 19. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng  P đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng 

 1 : 2 4 0,y z     2 : 5 5 0x y z     và vuông góc với mặt phẳng 

 3 : 2 0x y z     . Phương trình của mặt phẳng  P  là? 

A. 2 3 9 0x y z    .        B. 3 2 5 5 0x y z    .   C. 3 2 5 4 0x y z    . D.3 2 5 5 0x y z    . 



Câu 20. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P đi qua giao tuyến của hai mặt 

phẳng  1 : 3 2 0,x y z      2 : 4 5 0x y    đồng thời song song với mặt phẳng 

 3 : 2 21 7 0x y z     . Phương trình của mặt phẳng  P là? 

A. 2 21 23 0x y z    .   B. 2 21 23 0x y z    . C. 2 21 25 0x y z    .       D. 2 21 23 0x y z    . 

Câu 21. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 0x y   . Trong các mệnh đề 

sau, mệnh đề nào đúng? 

      A.   .Oz   B.   / / .Oy  C.    / / .yOz  D.   / / .Ox  

Câu 22. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm  1;6; 3M   và mặt phẳng   : 1 0,x    

  : 3 0,y      : 3 0z   . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A.   / /Oz . B.    qua M. C.    / / xOz . D.      . 

Câu 23. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng đi qua  2;4;3A  , song song với mặt 

phẳng 2 3 6 19 0x y z    có phương trình: 
A. 2 3 6 0x y z   .         B. 2 3 6 19 0x y z    .      C. 2 3 6 2 0x y z    . D.
 2 3 6 1 0x y z    . 

Câu 24. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , gọi  P  là mặt phẳng đi qua  1;2;3A  và song song 

với mặt phẳng   : 4 12 0Q x y z    . Phương trình của mặt phẳng  P là: 

A. 4 4 0x y z    .B. 4 12 0x y z    .C. 4 4 0x y z    . D.
 4 3 0x y z    . 

Câu 25. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng    2 2: 2 2 0m x y m z       và 

  2: 2 2 1 0x m y z     . Hai mặt phẳng    và    vuông góc với nhau khi: 

A. 2m  . B. 1m  . C. 2m  . D. 3m  . 


